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1
CÔNG TY TNHH MTV 

TƯ VẤN VCN

4201779739 ngày 

09/02/2018

Tầng 15 Tòa nhà VCN 

Tower, số 02 Tố Hữu, Khu 

đô thị VCN, phường Phước 

Hải, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 

Hạng II.

Cấp bổ 

sung

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Công 

nghiệp, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Công trình 

Thủy lợi), Hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác thi 

công xây dựng công trình Giao 

thông đường bộ Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình  Hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình Dân dụng, Giao 

thông đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước, xử 

lý chất thải rắn) III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Giao thông (Cầu, 

đường bộ) Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới
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2

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH 

VẠN HÒA

4200629882 ngày 

29/11/2005

292 Hùng Vương, thị trấn 

Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa

3

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG VÀ XÂY 

DỰNG TRIGREEN

0110780962 ngày 

11/7/2024

292 Hùng Vương, thị trấn 

Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa

4
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TH

5400343360 ngày 

05/3/2010

Tiểu khu 4, thị trấn Mai 

Châu, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình



Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp (đường dây và trạm biến 

áp) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Công nghiệp (đường dây 

và trạm biến áp), Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Khảo sát địa hình Hạng III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 

Dân dụng, Giao thông (Cầu, 

đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước) Hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Giao 

thông (Cầu, đường bộ), Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước) Hạng 

III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông  đường bộ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều),  Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước) Hạng 

III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình Hạng III
Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Giao thông đường bộ 

Hạng III

Cấp mới

Thiết kế quy hoạch xây dựng 

Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Hạng III
Cấp mới

9

CÔNG TY TNHH 

QUẢNG CÁO 

THƯƠNG MẠI DUY 

THỨC

4200752822 ngày 

23/5/2008, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 

ngày 11/10/2024

09 Phong Châu, phường 

Phước Hải, thành phố Nha 

Trang

Thi công xây dựng công trình 

Dân dụng và Nhà công nghiệp 

Hạng III

Cấp mới

4300872873 ngày 

21/9/2021
478 Phan Đình Phùng, 

phường Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

5 CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT EPC VIỆT 

NAM

0110604886 ngày 

17/01/2024
104 ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội

8
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG ANH TOFULE

0110688406 ngày 

16/4/2024

số 15 ngõ 7 đường Phú 

Lương, phường Phú Lương, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

6

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP HOÀNG HIỆP

5801522085 ngày 

08/8/2024

Tổ 2 thôn Phú Thạnh, xã 

Hiệp Thành, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

7

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ QUỐC AN
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